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1 040318000562 Nguyễn Hoài An 14/01/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Tấn Nguyễn Thị Thúy 0366762275

2 091218011536 Võ Phúc An 25/11/2018 Nam Phường Mỹ Phước Thị Thắm 0335294621

3 038218007996 Lê Trần Nam Anh 25/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Thị Huyền 0383361279

4 096218000640 Lê Hoàng Gia Bảo 20/07/2018 Nam Phường Thới Hòa Lê Hoàng Chớp Nguyễn Bảo Nhi 0915583445

5 074318005857 Đinh Ngọc Diệp 16/07/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Đinh Quang Phương Võ Thị Kim Thơm 0978555539

6 074218000371 Trần Tuấn Dũng 22/01/2018 Nam Phường Thới Hòa Trần Minh Tú Lăng Thị Nhớ 0976461170

7 091218006479 Đồng Nhật Anh Duy 09/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Liêu Thị Chúc Hà 0354333590

8 092218008765 Trần Hoàng Bảo Đại 19/11/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Y Rắc Nguyễn Thị Tươi 0566441990

9 051218009891 Phạm Minh Đạt 04/11/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phạm Văn Danh Nguyễn Thị Huyền Hoanh 0986517740

10 074218002083 Nguyễn Bảo Đức 08/04/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Huấn Nguyễn Thị Thu Cúc 0978020927

11 093618009374 Ngô Kim Hai 16/02/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Ngô Hoàng Nam Nguyễn Thị Mơ 0944707917

12 087318011158 Lê Việt Bảo Hân 12/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Quốc Việt Nguyễn Thị Thúy 0949827436

13 074318001447 Trần Ngọc Hân 14/03/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Minh Hùng Phạm Thị Bích Thơm 0972347176

14 082318001102 Trịnh Nguyễn Ngọc Hân 20/08/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Kim Ngân 0343799042

15 087218006627 Nguyễn Minh Huy 20/07/2018 Nam Phường Mỹ Phước Huỳnh Thị Ngọc Bích 0358171284

16 091218010605 Nguyễn Đăng Khoa 07/11/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Hiền Đăng Nguyễn Thị Mỹ Duyên 0338532322

17 079218040694 Nguyễn Anh Khôi 22/11/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Thảo Lưu Minh Hương 0354531396

18 054218006655 Trần Minh Khôi 14/11/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phan Thị Kim Liên 0336161322

19 089218002873 Lê Trung Kiên 30/03/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lê Hoàng Tú Lê Thị Thảo 0346682606

20 042318000811 Lê Vũ Kỳ 14/01/2018 Nữ Phường Thới Hòa Lê Sỹ Dũng Từ Thị Kiều 0389924296

21 091318010274 Văn Bội Linh 05/07/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Văn Đức Hưng Ngô Thị Thúy Hằng 0387112538

22 074218003724 Trịnh Đình Tiến Minh 04/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trịnh Đình Dũng Hà Thị Diệu 0828888999

23 074318009509 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 15/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Hữu Tôn Nguyễn Ngọc Hạnh 0397616179

24 087318007364 Phạm Trúc Ngọc 03/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Phạm Bá Tòng Lê Thị Hồng Cúc 0784606979
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25 074218000464 Trần Trọng Nhân 29/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Trọng Trí Lê Kim Liền 0972506077

26 083318007780 Phan Ngọc Nhi 15/08/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Phạn Thị Bê 0362627671

27 089318007720 Trần Tuệ Nhi 02/08/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Minh Truyển Lê Thị Tú 0349454775

28 074218003282 Nguyễn Hạo Nhiên 25/05/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Minh Lý Nguyễn Thị Phương Anh 0975100068

29 087318009927 Trần Thị Tuyết Nhung 30/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Vũ Linh Hồ Thị Tuyết Duyên 0327393867

30 096218008993 Lý Thiên Phát 31/05/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lý Tuấn Đạt Đặng Thúy Hằng 0857094290

31 070218006782 Nguyễn Phùng Duy Phú 20/08/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phùng Thị Liên 0976141653

32 074218007093 Võ Phạm Hoàng Gia Phúc 02/10/2018 Nam Phường Mỹ Phước Võ Văn Tài Phạm Thị Tiền 0355219325

33 091318009404 Phạm Lê Nhã Phương 14/07/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Thị Niềm 0385799909

34 074218008619 Phan Nhật Đông Quân 24/11/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phan Thành Trung Nguyễn Ngọc Phụng 0933292439

35 058300008377 Thành Anh Quân 05/02/2018 Nam Phường Thới Hòa Thành Mỹ Khương 0933213664

36 070218002330 Hồ Gia Quý 02/12/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lê Thị Hằng 0338678399

37 075217020068 Nguyễn Nhất Minh Sang 08/07/2017 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Kiệt Thổ Thị Thùy 0374406835

38 074318006999 Lưu Nguyễn Thanh Thảo 15/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lưu Đình Thừa Nguyễn Thị Hoa 0334449707

39 094218000286 Lê Hoàn Thiện 17/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lê Hoàng Dũ Huỳnh Thị Mỹ 0353412570

40 077318007399 Nguyễn Thiên Thư 23/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Thu Thủy 0985325629

41 087318007282 Nguyễn Dương Bảo Thy 14/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Hữu Trí Nguyễn Thị Yến 0384559411

42 066318010238 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 07/12/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Hữu Thiện Đặng Thị Liễu 0972968272

43 074381002324 Bùi Thị Thùy Trang 04/04/2018 Nữ Phường Thới Hòa Bùi Văn Son Nguyễn Thị Cẩm Vân 0869936145

44 074318003298 Nguyễn Hoàng Ngọc Trân 09/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Hoàng Thị Giang 0967627078

45 068318006221 Bùi Thanh Trúc 18/02/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Bùi Đình Phú Nguyễn Thị Thúy Di 0971337732

46 068318008726 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12/07/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Tất Thành Nguyễn Thị Kim Loan 0367587518

47 087318010626 Lâm Nhã Uyên 12/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lâm Văn Hồ Nguyễn Thị Huyền Trân 0849801811

48 074318005974 Nguyễn Ngọc Tường Vy 22/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Trọng Hữu Huỳnh Thị Ngọc Giàu 0797047293
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